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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì

	A. 
	tần số góc dao động cưỡng bức đạt cực đại.
	B. 
	chu kì dao động cưỡng bức đạt cực đại.

	C. 
	biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại.
	D. 
	tần số dao động cưỡng bức đạt cực đại.


Câu 2. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với li độ x = 10cos(6t + [image: image1.png]A



) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng của vật là

	A. 
	36 J.
	B. 
	18 J.
	C. 
	0,036 J.
	D. 
	0,018 J.


Câu 3. Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

	A. 
	thủy tinh.
	B. 
	chân không.
	C. 
	nước.
	D. 
	thạch anh.


Câu 4. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

	A. 
	ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

	B. 
	tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

	C. 
	tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

	D. 
	tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia tử ngoại.


Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát là 0,5mm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân trung tâm có giá trị là

	A. 
	1mm.
	B. 
	2,5mm.
	C. 
	2mm.
	D. 
	1,5mm.


Câu 6. Sóng ngang truyền được trong các môi trường

	A. 
	rắn, lỏng và chân không.
	B. 
	chất lỏng và bề mặt chất rắn.

	C. 
	chất rắn và bề mặt chất lỏng.
	D. 
	chất khí và bề mặt chất lỏng.


Câu 7. Sóng dọc là sóng các phần tử 

	A. 
	có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

	B. 
	có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

	C. 
	có phương dao động nằm ngang. 

	D. 
	có phương dao động động thẳng đứng. 


Câu 8. Mối liên hệ giữa bước sóng [image: image2.png]


, vận tốc truyền sóng [image: image3.png]


, chu kì [image: image4.png]


 và tần số [image: image5.png]


 của một sóng là

	A. 
	[image: image6.png]
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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.


Câu 9. Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ [image: image14.png]3.10° mis.



 Quãng đường mà sóng này lan truyền được trong môt chu kì sóng là

	A. 
	9,1 m.
	B. 
	2,7 m.
	C. 
	3,0 m.
	D. 
	3,3 m.


Câu 10. Khi sóng biển đi qua một khe thì phương truyền của sóng bị thay đổi, và làm cho sóng lan rộng ở phía bên kia khe. Đây là hiện tượng gì?

	A. 
	Hiện tượng nhiễu xạ.
	B. 
	Hiện tượng phản xạ.

	C. 
	Hiện tượng khúc xạ.
	D. 
	Hiện tượng quang điện.


Câu 11. Dao động tắt dần là dao động có

	A. 
	vận tốc giảm dần theo thời gian.
	B. 
	gia tốc giảm dần theo thời gian.

	C. 
	li độ giảm dần theo thời gian.
	D. 
	biên độ giảm dần theo thời gian.


Câu 12. Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình: x = 2cos(4t + π/3); với x tính bằng cm, t tính bằng s. Vận tốc của vật có giá trị lớn nhất là 

	A. 
	6 cm/s.
	B. 
	2 cm/s.
	C. 
	8 cm/s.
	D. 
	4 cm/s.


Câu 13. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

	A. 
	Sóng điện từ truyền được trong chân không với tốc độ c = 3.108 m/s.

	B. 
	Sóng điện từ là sóng ngang nên chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

	C. 
	Sóng điện từ gồm hai thành phần là điện trường và từ trường biến thiên.

	D. 
	Sóng điện từ có mang năng lượng.


Câu 14. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 cùng phía so với vân sáng trung tâm là

	A. 
	2,5i.
	B. 
	3i.
	C. 
	6,5i.
	D. 
	7i.


Câu 15. Một vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với phương trình li độ [image: image15.png]x=Acos(0t+¢,)



 (với A, [image: image16.png]


, [image: image17.png]


 là các hằng số). Cơ năng của vật là

	A. 
	[image: image18.png]



	B. 
	[image: image19.png]



	C. 
	[image: image20.png]—mOA”".




	D. 
	[image: image21.png]—mo’A’






Câu 16. Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động

	A. 
	cùng tần số nhưng khác phương dao động. 

	B. 
	cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

	C. 
	cùng phương, cùng biên độ nhưng có hiệu số pha thay đổi theo thời gian. 

	D. 
	cùng biên độ nhưng khác tần số dao động. 


Câu 17. Sóng cơ truyền được trong các môi trường

	A. 
	lỏng, khí và chân không.
	B. 
	rắn, lỏng và khí.

	C. 
	chân không, rắn và lỏng.
	D. 
	khí, chân không và rắn.


Câu 18. Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Độ dài quỹ đạo dao động của vật là
[image: image22.png]0,25 t(s)




	A. 
	4 cm
	B. 
	– 8 cm
	C. 
	16 cm
	D. 
	8 cm


Câu 19. Một sóng âm khi truyền từ không khí vào môi trường nước thì bước sóng của sóng âm này tăng là do

	A. 
	vận tốc truyền sóng giảm.
	B. 
	tần số của sóng giảm.

	C. 
	tần số của sóng tăng.
	D. 
	vận tốc truyền sóng tăng.


Câu 20. Chọn đáp án đúng? Dao động cơ học là một chuyển động

	A. 
	trên một quỹ đạo là đường thẳng và được lặp lại.

	B. 
	tròn đều.

	C. 
	đều vì sau những khoảng thời gian bằng nhau vật đi được quãng đường bằng nhau.

	D. 
	có giới hạn, được lặp lại quanh một vị trí cân bằng.


Câu 21. Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(10πt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

	A. 
	0,5π rad.
	B. 
	5 cm.
	C. 
	10π rad/s.
	D. 
	π rad.


II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (1.0 điểm) Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Tính độ lệch pha của hai phần tử dây tại M và Q.
[image: image23.png]



Câu 2. (1.0 điểm) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng có bước sóng 

λ = 
[image: image24.wmf]0,5 

μm,

 khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 1,5 mm và khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m.

a. Tính khoảng vân i.

b. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3.

Câu 3 (1.0 điểm) Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc của nó là 

v1 = 40 cm/s. Khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50 cm/s. Khi có vận tốc v3 = 30 cm/s thì li độ của vật là bao nhiêu?

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – Lý 11 – 2023 – 2024 
	TRẮC NGHIỆM
	TỰ LUẬN 

	Mã đề
	Câu
	Đáp án
	Câu

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

λ= 18 cm

0,25

x = 12 -3 = 9 c

0,25

[image: image25.png]



0,25

Δφ = π rad
0,25

2

[image: image26.png]



0,25

i = 1 mm

0,25

Hoặc i = 10-3 m

Khoảng cách 2 vân sáng bậc 3 :6i

0,25

6 mm/0,006m

0,25

3
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0,25

=> ω = 10 rad/s

0,25

=> A = 5 cm
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=> x3 = [image: image30.png]


 4 cm

0,25



	812
	1
	C
	

	812
	2
	D
	

	812
	3
	B
	

	812
	4
	B
	

	812
	5
	C
	

	812
	6
	C
	

	812
	7
	B
	

	812
	8
	D
	

	812
	9
	D
	

	812
	10
	A
	

	812
	11
	D
	

	812
	12
	C
	

	812
	13
	B
	

	812
	14
	A
	

	812
	15
	D
	

	812
	16
	B
	

	812
	17
	B
	

	812
	18
	C
	

	812
	19
	D
	

	812
	20
	D
	

	812
	21
	A
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

MÔN: VẬT LÝ LỚP 11 HÒA NHẬP

NĂM HỌC 2023 – 2024

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN

THỜI GIAN: 45 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh: 


Lớp: 


Số báo danh: 


(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
Câu 1 (2.0 điểm). Em hãy đánh dấu (X) vào cột 2 tương ứng để chọn môi trường truyền sóng cơ học?

	Cột 1
	Cột 2

	RẮN
	

	LỎNG
	

	KHÍ
	

	CHÂN KHÔNG
	


Câu 2 (2.0 điểm). Chọn “Đúng” hoặc “Sai” để ghi vào các ô chữ nhật tương ứng cho các đáp án sau khi nói về các đại lượng đặc trưng cơ bản của sóng?

	- Bước sóng λ là một đại lượng đặc trưng của sóng.
	

	- Tốc độ truyền sóng v là đại lượng đặc trưng của sóng.
	

	- Tần số sóng được kí hiệu là f.
	

	- Chu kì sóng T không phải là đại lượng đặc trưng của sóng.
	


Câu 3 (2.0 điểm): Một sóng cơ học có chu kỳ T lan truyền trong một môi trường có tốc độ truyền sóng là v. Viết công thức tính bước sóng λ theo v và T?

HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY

(VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ CẮT ĐI)

Câu 4 (2.0 điểm): Một sóng cơ học có chu kỳ T = 0,1(s) lan truyền trong một môi trường có tốc độ truyền sóng là v = 20 cm/s. Tính bước sóng λ?
Câu 5 (2.0 điểm): Hãy khẳng định “Đúng” hoặc “Sai” vào các ô ở cột 2 tương ứng với các nội dung ở cột 1? Ánh sáng có phải là sóng điện từ? Tốc độ truyền sóng lớn nhất của sóng điện từ?...
	Cột 1
	Cột 2

	Ánh sáng là sóng điện từ.
	

	Tốc độ truyền sóng lớn nhất của sóng điện từ là c = 3.108 m/s.
	

	Sóng điện từ truyền trong tất cả các môi trường.
	

	Công thức tính bước sóng của sóng điện từ trong chân không là: λ = v.T
	


-----HẾT-----
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ I – VẬT LÝ 11 (HÒA NHẬP)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Cột 1

Cột 2
RẮN

X

LỎNG

X

KHÍ

X

CHÂN KHÔNG

 
	Đúng 1 ý 0,75

Đúng 2 ý 1,5

Đúng 3 ý  2

	2
	- Bước sóng λ là một đại lượng đặc trưng của sóng.

đúng
- Tốc độ truyền sóng v là đại lượng đặc trưng của sóng.

đúng
- Tần số sóng được kí hiệu là f.

đúng
- Chu kì sóng T không phải là đại lượng đặc trưng của sóng.

sai

	Đúng 1 ý 0,75

Đúng 2 ý 1,5

Đúng 3 ý  2

	3
	λ= v.T
	2

	4
	λ= v.T
thay số 

kết quả đúng
	1
0,5

0,5

	5
	Cột 1

Cột 2
Ánh sáng là sóng điện từ.

đúng
Tốc độ truyền sóng lớn nhất của sóng điện từ là c = 3.108 m/s.

đúng
Sóng điện từ truyền trong tất cả các môi trường.

đúng
Công thức tính bước sóng của sóng điện từ trong chân không là: λ = v.T

đúng

	Mỗi ý đúng là 0,25


TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
   TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

A. Ma trận đề:

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức,

 kĩ năng
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Dao động 
	1.1. Mô tả dao động 
	1
	1,5
	1
	1,75
	
	
	
	
	2
	0
	3,25
	

	
	
	1.2. Phương trình dao động điều hoà
	1
	1,5
	1
	1,75
	
	
	1
TL
	
	2
	1
	8
	

	
	
	1.3.  Năng lượng trong dao động điều hoà
	1
	1,5
	1
	1,75
	
	
	
	
	2
	0
	3,25
	

	
	
	1.4.  Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng
	2
	3
	0
	0
	
	
	
	
	2
	0
	3
	

	2
	Sóng
	2.1. Sóng và sự truyền sóng
	2
	3
	2
	3,5
	
	
	
	
	4
	0
	6,5
	

	
	
	2.2. Các đặc trưng vật lý của sóng
	2
	3
	1
	1,75
	1
TL
	3,25
	
	
	3
	1
	8
	

	
	
	2.3. Sóng điện từ
	2
	3
	1
	1,75
	
	
	
	
	3
	0
	4,75
	

	
	
	2.4.Giao thoa sóng
	1
	1,5
	2
	3,5
	1
TL
	3,25
	
	
	2
	0
	8,25
	

	Tổng
	
	12
	18
	9
	15,75
	2
	6,5
	1
	4,75
	21
	3
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70%
	30%
	100%
	
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Câu hỏi cần ra theo ma trận đặc tả.

B.BẢNG ĐẶC TẢ

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Đơn vị kiến thức, kỹ năng 
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Nhận biết
	Nhận biết
	Nhận biết

	1
	1.1.Mô tả dao động
	Nhận biết:

– Mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do, các khái niệm dao động, nêu được trạng thái dao động. 

– Nêu được định nghĩa: li độ, biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha.

– Nêu được công thức liên hệ của T và f, của ω và T, ω và f, Δφ và T.

- Đơn vị của các định nghĩa trên. 

Thông hiểu:

– Dùng đồ thị li độ – thời gian có dạng hình sin tìm: biên độ, độ dài quỹ đạo, chu kì, tần số, tần số góc ( đọc đồ thị).

–  Dùng đồ thị li độ – thời gian so sánh 2 dao động về A, T, f, ω.(đọc đồ thị)
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	1.2. Phương trình dao động điều hoà
	Nhận biết: 

– Nhận dạng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà. 

- Nhận xét sự biến thiên của x, v, a. So sánh về ω, T, f. So sánh về pha của x, v, a.

- Đọc phương trình tìm A, ω, φ.

– Nhận dạng được các công thức độc lập thời gia của x và v, của x và a của dao động điều hoà.

– Công thức đúng, sai của vmaxvà amax vào ω, T, f và A. 

–  Dùng đồ thị li độ – thời gian tìm x tại thời điểm t, độ dịch chuyển tại thời điểm t so với vị trí ban đầu (vị tí cân bằng, vị trí biên).

–  Dùng đồ thị vận tốc – thời gian tìm v tại thời điểm t, tìm vmax.

–  Dùng đồ thị gia tốc – thời gian tìm a tại thời điểm t, tìm amax.

Thông hiểu:

- Vị trí và các giá trị đặc biệt tương ứng ( biên và cân bằng).

- Mô tả được chuyển động và tính chất chuyển động trong quá trình dao động.

- Đọc phương trình tìm T, f.

- Từ phương trình tìm pha tại thời điểm t.

- Tính một phép tính dựa vào liên hệ A, ω, vmax, amax.

- Tìm phương trình tìm x, v, a tại thời điểm t.

- Tìm v và a tại li độ x.
Vận dụng (TL):

- Viết được phương trình dao động của x, v, a. ( có thể cho đồ thị hoặc cho dữ liệu bài toán, có thể dùng tên gọi con lắc để ra đề nhưng dữ liệu của vật dao động điều hoà nói chung chứ không liên quan đến con lắc)

- Tính giá trị tức thời của x, v, a thông qua phương trình x, v, a hoặc thông qua công thức độc lập.

- Tính các giá trị cực đại thông qua phương trình hoặc mối quan hệ của các giá trị cực đại.
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	1.3. Năng lượng trong dao động điều hoà
	Nhận biết:

– Mô tả được sự chuyển hoá động năng, thế năng và cơ năng trong dao động điều hoà.

- Công thức và đơn vị của động năng, thế năng, cơ năng.

- Từ đồ thị nhận biết được giá trị cực đại, cực tiểu của động năng, thế năng, giá trị của cơ năng. (đọc đồ thị).
Thông hiểu:

- Tính động năng, thế năng, cơ năng
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	1.4. Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng
	Nhận biết:

– Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

- Nêu được khái niệm dao động tắt dần, nguyên nhân của dao động tắt dần và tác dụng của nguyên nhân đó.

- Nêu được khái niệm dao động cưỡng bức. Nhận biết được cộng hưởng xảy ra khi nào, kết quả của cộng hưởng.

- Biết được dao động cưỡng bức( trong giai đoạn ổn định) cũng là một dao động điều hoà
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	2.1. Sóng và sự truyền sóng 
	Nhận biết:

- Nắm được khái niệm sóng.

-  Phân biệt được sóng dọc và sóng ngang

- Nắm được một số tính chất của sóng: phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ.

- Lấy được ví dụ về quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

Thông hiểu:

- Nắm được môi trường truyền sóng.

- Nắm được môi trường truyền sóng cơ dọc và sóng cơ ngang.
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	2.2. Các đặc trưng vật lý của sóng
	Nhận biết:

– Nắm được khái niệm đại lượng đặc trưng vật lý của sóng với các đại lượng đặc trưng của sóng
· Nêu được mối liên hệ các đại lượng đặc trưng vật lý của sóng 
– Từ đồ thị độ dịch chuyển – khoảng cách ( hình vẽ cho trước), nhận biết được bước sóng, biên độ, chu kỳ, tần số.

– Công thức tốc độ sóng liên quan bước sóng, chu kỳ, tần số. 

- Biết được độ lệch pha của hai điểm trên một hướng truyền sóng và phương trình sóng.

Thông hiểu:

– Sử dụng được biểu thức v = (f = λ/T = s/t. 

- Phân biệt được tốc độ sóng và tốc độ dao động.

- Nắm được tốc độ truyền sóng phụ thuộc môi trường, tần số và chu kì sóng phụ thuộc vào nguồn sóng.

- Hiểu được tính chất tuần hoàn của hàm sóng theo không gian và thời gian.

Vận dụng (TL):

- Vận dụng công thức độ lệch pha của hai điểm và công thức liên hệ v, T, f 
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	2.3. Sóng điện từ
	Nhận biết:

- Định nghĩa sóng điện từ. Nắm được sóng điện từ có hai thành phần: điện trường và từ trường.

- Biết được sóng điện từ là sóng ngang.

– Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ. Và trong môi trường khác tốc độ sóng điện từ nhỏ hơn c. 

- Nắm được một số tính chất cơ bản của sóng điện từ.

Thông hiểu:

- Nắm được dải bước sóng nhìn thấy
– Sắp xếp được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ
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	2.4. Giao thoa sóng
	Nhận biết:

– Nắm được khái niệm giao thoa.

- Nắm được khái niệm sóng kết hợp.

- Công thức vị trí cực đại, vị trí cực tiểu, công thức khoảng vân giao thoa ánh sáng. 

Thông hiểu:

- Hiểu được sự hình thành điểm dao động cực đại( điểm sáng) và điểm dao động cực tiểu( điểm tối).

– Sử dụng được biểu thức i = (D/a cho giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.

- HIếu được khoảng cách giữa các cực đại giao thoa và các cực tiểu giao thoa.

Vận dụng cao (TL):

- Vận dụng công thức khoảng vân trong giao thoa ánh sáng và tìm khoảng cách giữa các vân.
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